
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH GMAIL SINH VIÊN KHÓA 15  - ĐỢT 4 - GÒ VẤP- CA ĐÊM - NĂM 2022

STT Cơ sở Mã học sinh Đợt nhập 
học

Mã môn 
chung Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail - mật khẩu: 123spc123 Mật khẩu

1 2 2223360071 4 02BK15B4 Quản trị DN vừa và nhỏ Trần Lê Gia Bảo 16/07/2005 Đêm Bao2223360071@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

2 2 2223360132 4 02BK15B4 Pháp luật Huỳnh Quốc Cường 05/07/1999 Đêm Cuong2223360132@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

3 2 2223240109 4 02BK15B4 Kế toán doanh nghiệp Lê Thị Thùy Dung 21/03/2000 Đêm Dung2223240109@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

4 2 3223180008 4 02BK15B4 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 08/10/1986 Đêm Hanh3223180008@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

5 2 2223360107 4 02BK15B4 Dược Lê Ngọc Hiếu 08/05/1998 Đêm Hieu2223360107@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

6 2 2223240118 4 02BK15B4 Y sĩ Hồ Trung Hiếu 08/02/2003 Đêm Hieu2223240118@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

7 2 3223240018 4 02BK15B4 Kế toán doanh nghiệp Ngô Thái Hòa 19/08/1998 Đêm Hoa3223240018@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

8 2 2223360138 4 02BK15B4 Pháp luật Mai Quốc Huy 04/01/2003 Đêm Huy2223360138@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

9 2 2223240120 4 02BK15B4 Marketing Lê Thị Hường 02/09/1996 Đêm Huong2223240120@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

10 2 2223180049 4 02BK15B4 Điều dưỡng Hà Thiên Kim 24/10/2003 Đêm Kim2223180049@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

11 2 2223240114 4 02BK15B4 Dược sĩ Huỳnh Ngọc Y Linh 27/09/2002 Đêm Linh2223240114@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

12 2 3223240019 4 02BK15B4 Kế toán doanh nghiệp Đào Đức Lợi 10/01/1998 Đêm Loi3223240019@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

13 2 2223240107 4 02BK15B4 Dược Phạm Hữu Minh 19/10/1988 Đêm Minh2223240107@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

14 2 2223180051 4 02BK15B4 Điều dưỡng Huỳnh Đức Minh 12/03/1996 Đêm Minh2223180051@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

15 2 2223360135 4 02BK15B4 Dược sĩ Ngô Thị Tú Minh 07/10/2001 Đêm Minh2223360135@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

16 2 2223180056 4 02BK15B4 Y sĩ Phạm Phan Tần Ngọc 09/12/1991 Đêm Ngoc2223180056@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

17 2 3223240020 4 02BK15B4 Marketing Võ Ngọc Kiều Nhi 24/09/1998 Đêm Nhi3223240020@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

18 2 2223180057 4 02BK15B4 Dược sĩ Trần Thị Hồng Nhung 24/05/1992 Đêm Nhung2223180057@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

19 2 2223240116 4 02BK15B4 Dược sĩ Trần Đoàn Cẩm Phượng 15/08/2001 Đêm Phuong2223240116@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

20 2 2223180053 4 02BK15B4 Y sĩ Nguyễn Đình Tiến 05/05/1990 Đêm Tien2223180053@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

21 2 2223180055 4 02BK15B4 Dược sĩ Nguyễn Mai Thanh 27/02/1994 Đêm Thanh2223180055@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

22 2 2223240106 4 02BK15B4 Y Sỹ Nguyễn Thanh Thảo 17/09/2002 Đêm Thao2223240106@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

23 2 2223360134 4 02BK15B4 Điều dưỡng Phạm Thị Hương Thảo 20/07/2003 Đêm Thao2223360134@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

24 2 2223240108 4 02BK15B4 Y Sỹ Đỗ Văn Thắng 24/03/2002 Đêm Thang2223240108@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

25 2 2223360112 4 02BK15B4 Dược Phạm Thị Bích Thuỷ 15/10/1983 Đêm Thuy2223360112@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

26 2 2223180058 4 02BK15B4 Dược sĩ Nguyễn Minh Thức 25/11/1985 Đêm Thuc2223180058@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

27 2 2223180054 4 02BK15B4 Dược sĩ Thạch Thượng 20/12/1997 Đêm Thuong2223180054@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

28 2 2223360117 4 02BK15B4 Y sĩ Hoàng Phương Trang 26/03/1987 Đêm Trang2223360117@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123



STT Cơ sở Mã học sinh Đợt nhập 
học

Mã môn 
chung Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail - mật khẩu: 123spc123 Mật khẩu

29 2 2223240119 4 02BK15B4 Điều dưỡng Mai Thanh Trang 15/06/1997 Đêm Trang2223240119@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

30 2 2223240110 4 02BK15B4 Kế toán doanh nghiệp Lê Đỗ Hoàng Bảo Trâm 12/02/1997 Đêm Tram2223240110@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

31 2 3223180009 4 02BK15B4 Kế toán doanh nghiệp Thái Mỹ Vân 25/06/1976 Đêm Van3223180009@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

32 2 3223180010 4 02BK15B4 Kế toán doanh nghiệp Thái Thị Thanh Vân 26/03/1987 Đêm Van3223180010@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

TPHCM, Ngày 21 tháng 05 năm 2022
                     Phòng Đào Tạo


